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------------
1. Kết quả hai mặt giáo dục

1.1. Kết quả giáo dục đạo đức 
	Khối
	Tổng số
	Hạnh Kiểm/rèn luyện

	
	
	 Tốt
	 Khá
	 TB/Đạt
	 Yếu/CĐ

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Khối 6
	114
	94
	82,5
	17
	14,9
	3
	2,6
	0
	0

	Khối 7
	91
	82
	90,1
	9
	9,9
	0
	0
	0
	0

	Khối 8
	71
	60
	84,5
	10
	14,1
	1
	1,4
	0
	0

	Khối 9
	80
	72
	90
	8
	10
	0
	0
	0
	0

	TS
	356
	308
	86,5%
	44
	12,4%
	04
	1,1%
	0
	0


1.2. Kết quả giáo dục các bộ môn văn hóa  
	Khối
	Tổng số
	Học Lực

	
	
	Giỏi/Tốt
	 Khá
	 TB/Đạt
	 Yếu/CĐ
	 Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Khối 6
	114
	22
	19,3
	57
	50
	35
	30,7
	0
	0
	0
	0

	Khối 7
	91
	22
	24,2
	32
	35,1
	37
	40,7
	0
	0
	0
	0

	Khối 8
	71
	15
	21,1
	29
	40,9
	27
	38
	0
	0
	0
	0

	Khối 9
	80
	16
	20
	35
	43,8
	29
	36,2
	0
	0
	0
	0

	TS
	356
	75
	21,1%
	153
	42,9%
	128
	36%
	0
	0
	0
	0


2. Kết quả GV dạy giỏi các cấp
- GVCNG cấp trường: 16/16 GV
- GVCNG cấp thị Tỉnh: 04
3. Kết quả tham gia các cuộc thi, hội thi

          3.1. Kết quả HSG các bộ môn văn hóa
	TT
	Họ và tên học sinh
	Lớp
	Học sinh đạt giải qua các cuộc thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cấp TX
	Cấp Tỉnh
	
	

	1
	Nguyễn Thành Lộc
	7A
	Ba
	
	Tin học
	

	2
	Phạm Thị Yến Nhi
	9B
	Ba
	Ba
	Địa lý
	

	3
	Nguyễn Vi Cầm
	8A
	Ba
	
	GDCD
	

	4
	Nguyễn Trần Ngân Thương
	9B
	KK
	
	Hóa học
	

	5
	Bùi Yến Nhi
	9A
	KK
	Ba
	Địa lý
	

	6
	Bùi Thùy Chi
	9A
	KK
	
	Địa lý
	

	7
	Nguyễn Thị Lan Anh
	8B
	KK
	
	Lịch sử
	

	8
	Nguyễn Đình Lâm
	7B
	KK
	
	Lịch sử

	9
	Nguyễn Thị Thảo Hiền
	9A
	KK
	
	GDCD

	10
	Nguyễn Ngọc Linh
	9A
	KK
	
	GDCD


          3.2. Kết quả học sinh giỏi TDTT (tại Hội khỏe Phù đổng cấp thị xã năm học 2023-2024)

	TT
	Họ và tên học sinh
	Lớp
	Đạt giải
	Nội dung
	Ghi chú

	Giải cá nhân

	1
	Bùi Đình An
	9A
	Nhất
	Đẩy gậy (HC47)
	

	2
	Dương Ngọc Vân
	8A
	Nhì
	Đẩy gậy (HC41)
	

	3
	Bùi Như Quỳnh
	8A
	Nhì
	Đẩy gậy (HC50)
	

	4
	Nguyễn Thị Quỳnh Chi
	8B
	Ba
	Đẩy gậy (HC41)
	

	5
	Nguyễn Linh Đan
	8B
	Ba
	Đẩy gậy (HC53)
	

	6
	Đào Trọng Đức
	8B
	Ba
	Đẩy gậy (HC53)
	

	7
	Nguyễn Hữu Nhất
	6A
	KK
	Võ vovinam
	

	Giải tập thể

	1
	01 giải Nhất
	
	
	Đội đẩy gậy nữ
	

	2
	02 giải Nhì
	
	
	Nhì toàn đoàn đẩy gậy, nhì đội nam đẩy gậy
	

	3
	01 giải Khuyến khích
	
	
	Bóng đá nam
	


          3.3. Kết quả các cuộc thi: Tin học trẻ, KHKT, STTTNNĐ

	TT
	Họ và tên học sinh
	Lớp
	Học sinh đạt giải qua các cuộc thi
	Họ và tên Giáo viên hướng dẫn
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cấp TX
	Cấp Tỉnh
	
	
	

	I. Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng
	

	1
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	8B
	Ba


	
	Nguyễn Thùy Doan
	Hệ thống nhúng: Mũ bảo hiểm đa năng
	

	2
	Đào Thị Thảo
	8B
	
	
	
	
	

	II. Tin học trẻ
	

	1
	Nguyễn Trần Ngân Thương
	9B
	Nhì
	
	Cao Thành Trung
	Bảng B lập trình
	

	2
	Nguyễn Kim Cương
	7A
	KK
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thành Lộc
	7A
	KK
	
	
	
	

	III. Khoa học kỹ thuật
	

	1
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	8B
	KK


	
	Nguyễn Thùy Doan
	Hệ thống nhúng: Mũ bảo hiểm đa năng
	

	2
	Đào Thị Thảo
	8B
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Minh Phương
	8B
	KK
	
	Nguyễn Hải Hà
	Phần mềm HT: Phần mềm hỗ trợ học Toán chương trình GDPT 2018
	

	4
	Dương Ngọc Hân
	8B
	
	
	
	
	


         3.4. Kết quả tham gia các cuộc thi, hội thi khác: 01 giải khuyến khích giao lưu Tiếng anh cấp thị xã.
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